	PHỤ LỤC SỐ: 01A


DANH MỤC HỒ SƠ CHO VAY

Áp dụng đối với cho vay hộ gia đình, cá nhân 
	Tên hồ sơ
	Loại chứng từ nhận

	A/ Hồ sơ Pháp lý khách hàng
	

	I. Đối với hộ gia đình, cá nhân.
	

	1. Chứng minh nhân dân/ hoặc hộ chiếu
	Bản photo 

	2. Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/ thẻ thường trú
	Bản photo

	3. Giấy phép đánh bắt thủy sản, hải sản, đăng kiểm tàu thuyền (đối với hộ đánh bắt thủy hải sản)
	Bản photo

	4. Giấy ủy quyền của chủ hộ (trường hợp được chủ hộ ủy quyền)
	Bản chính

	II.  Đối với hộ gia đình, cá nhân vay thông qua tổ vay vốn.
	

	1. Chứng minh nhân dân/ hoặc hộ chiếu của từng tổ viên
	Bản photo

	2. Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/thẻ thường trú của từng tổ viên
	Bản photo

	3. Danh sách lãnh đạo tổ và các thành viên trong tổ có xác nhận của UBND cấp xã/ phường cho phép hoạt động.
	Bản chính

	4. Biên bản thành lập tổ kiêm quy ước hoạt động của tổ
	Bản chính

	5. Quyết định thành lập tổ của UBND cấp xã/ phường cho phép hoạt động .
	Bản chính

	6. Hợp đồng làm dịch vụ với Agribank
	Bản chính

	III. Đối với hộ, cá nhân có đăng ký kinh doanh
	

	1. Chứng minh nhân dân/ hoặc hộ chiếu
	Bản photo

	2. Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/ thẻ thường trú
	Bản photo

	3. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể (Giấy chứng nhận ĐKKD)
	Bản photo

	4. Giấy chứng nhận/ chứng chỉ hành nghề (Đối với mặt hàng/ngành nghề pháp luật yêu cầu phải có)
	Bản photo có chứng thực của cấp có thẩm quyền

	5. Giấy ủy quyền của chủ hộ (trường hợp được chủ hộ ủy quyền).
	Bản chính

	IV.  Đối với cho vay tiêu dùng 
	

	1. Chứng minh nhân dân/ hoặc hộ chiếu
	Bản photo

	2. Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/ thẻ thường trú (Áp dụng cho hộ gia đình cá nhân không có xác nhận của cơ quan đơn vị nơi công tác trên Giấy đề nghị vay vốn).
	Bản photo

	3. Văn bản thỏa thuận ký giữa Agribank nơi cho vay và cơ quan quản lý trả lương (nếu có); Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập để trả nợ (nếu có).
	Bản chính

	4. Các tài liệu liên quan (nếu có)
	

	B. Hồ sơ kinh tế
	

	Tùy theo từng khách hàng vay Agribank nơi cho vay có thể đề nghị cung cấp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của năm trước liền kề (áp dụng đối với hộ có đăng ký kinh doanh nhưng không bắt buộc), các giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập (Đối với các hộ gia đình, cá nhân vay tiêu vốn phục vụ nhu cầu đời sống).
	Bản photo

	C. Hồ sơ vay vốn
	

	I. Hồ sơ khách hàng cung cấp
	

	1. Giấy đề nghị vay vốn/ Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn/Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn kiêm báo cáo thẩm định/Giấy đề nghị vay lưu vụ;
	Bản chính

	2. Dự án/Phương án sản xuất kinh doanh (Trừ trường hợp áp dụng Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn);
	Bản chính

	3. Các tài liệu về thủ tục đầu tư theo quy định (như quyết định đầu tư dự án, thủ tục về cấp/cho thuê đất, bảo vệ môi trường…) – nếu có;
	Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

	4. Các hợp đồng kinh tế (nếu có), Các chứng từ liên quan đến sử dụng vốn vay. Trường hợp hóa đơn tài chính thực hiện theo quy định (áp dụng khi giải ngân vốn vay);
	Bản chính hoặc bản photo

	5. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án (trường hợp bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai);
	Bản chính

	6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp (Đối với khách hàng vay vốn không có bảo đảm bằng tài sản theo NĐ 41);
	Bản chính

	7. Giấy tờ xác nhận được giao; thuê; sử dụng đất, mặt nước (đối với SX nông, lâm, ngư, diêm nghiệp);
	Chứng thực

	8. Tài liệu khác có liên quan. (nếu có hoặc cần thiết).
	Bản chính/photo

	II. Tài liệu do Ngân hàng và khách hàng cùng lập
	

	1. Hợp đồng tín dụng/ Phụ lục HĐTD (nếu có)/ Sổ vay vốn;
	Bản chính

	2. Giấy nhận nợ (Áp dụng giải ngân 2 lần trở lên);
	Bản chính

	3. Biên bản kiểm tra sau khi cho vay;
	Bản chính

	4. Các loại biên bản làm việc/thỏa thuận (nếu có).
	Bản chính

	5. Các giấy tờ khác (nếu có).
	Bản chính, chứng thực hoặc bản photo

	D. Hồ sơ về đảm bảo tiền vay (theo quy định về giao dịch bảo đảm) do Ngân hàng và khách hàng cùng lập
	

	1. Biên bản định giá tài sản;
	Bản chính

	2. Các giấy tờ liên quan đến việc xác định giá trị tài sản;
	Photo

	3. Hợp đồng bảo đảm tiền vay và Phụ lục Hợp đồng bảo đảm tiền vay (nếu có);
	Bản chính

	4. Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm; Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm;
	Bản chính

	5. Các giấy tờ liên quan đến việc mua bảo hiểm tài sản;
	Bản chính, chứng thực hoặc bản photo

	6. Các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
	Bản chính

	7. Các giấy tờ khác (nếu có).
	Bản chính, chứng thực hoặc bản photo


1

